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Số báo danh: Từ 141 – 175                                                                        Phòng thi: PM 05
	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	141
	Dương Thị Kim
	Lưỡng
	TH Tân An
	Vĩnh Cửu
	1990

	142
	Phan Thị Ngọc
	Luyến
	TH Trần Bình Trọng
	Thống Nhất
	1978

	143
	Triệu Thị Thanh
	Ly
	TH Phước Tân
	Biên Hòa
	1991

	144
	Nguyễn Thị Mộng
	Ly
	TH Tân An
	Vĩnh Cửu
	1987

	145
	Phan Thị
	Lý
	TH Sông Mây
	Vĩnh Cửu
	1992

	146
	Đặng Thị Thanh 
	Mai
	TH Lê Hồng Phong
	Xuân Lộc
	1991

	147
	Dương Thị
	Mai
	TH Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	1991

	148
	Ngô Thị Tuyết
	Mai
	TH Phước Thiền 2
	Nhơn Trạch
	1983

	149
	Phạm Văn
	Mậu
	TH Hoàng Hoa Thám
	Thống Nhất
	1964

	150
	Nguyễn Thị Trúc
	Mi
	TH Trần Quốc Toản
	Trảng Bom
	1987

	151
	Nguyễn Bình 
	Minh
	TH Hòa Hiệp
	Xuân Lộc
	1987

	152
	Trần Lý Phượng
	Minh
	TH Long Thành A
	Long Thành
	1982

	153
	Lý A
	Mùi
	TH Hoàng Hoa Thám
	Biên Hòa
	1981

	154
	Nguyễn Tân
	Mùi
	TH Chu Văn An
	Biên Hòa
	1991

	155
	Trần Thị Hoài
	My
	TH Trảng Dài
	Biên Hòa
	1994

	156
	Huỳnh Phương
	Mỹ
	TH Tân An
	Vĩnh Cửu
	1990

	157
	Đặng Minh
	Nga
	TH Thống Nhất B
	Biên Hòa
	1978

	158
	Nguyễn Thị Tố
	Nga
	TH Chu Văn An
	Biên Hòa
	1993

	159
	Đinh Thị
	Nga
	TH Nguyễn Bá Ngọc
	Thống Nhất
	1990

	160
	Trần Lệ Thúy
	Ngân
	TH Nguyễn Khắc Hiếu
	Biên Hòa
	1993

	161
	Hoàng Thị
	Ngân
	TH Tân Phong B
	Biên Hòa
	1989

	162
	Trần Thị Hồng
	Ngân
	TH Tam Thiện
	Long Thành
	1989

	163
	Lê Trung 
	Nghĩa
	TH Mạc Đỉnh Chi
	Xuân Lộc
	1983

	164
	Lưu Trọng
	Nghĩa
	TH Nguyễn Hữu Cảnh
	Long Khánh
	1990

	165
	Phan Thị Như
	Ngọc
	TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1988

	166
	Nguyễn Thị
	Ngọc
	TH Thanh Tùng
	Định Quán
	1991

	167
	Hồ Bảo
	Ngọc
	TH Long Tân
	Nhơn Trạch
	1990

	168
	Nguyễn Thị
	Nguyên
	TH Võ Thị Sáu
	Biên Hòa
	1974

	169
	Nguyễn Thị Minh 
	Nguyệt
	TH Trịnh Hoài Đức
	Xuân Lộc
	1989

	170
	Nguyễn Thị Ánh
	Nguyệt
	TH Trảng Dài
	Biên Hòa
	1984

	171
	Nguyễn Thị
	Nguyệt
	TH Bàu Phụng
	Vĩnh Cửu
	1987

	172
	Bùi Quang An
	Nhã
	TH Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	1978

	173
	Nguyễn Thị Thanh
	Nhàn
	TH Phú Hội
	Nhơn Trạch
	1993

	174
	Nguyễn Hiếu
	Nhân
	TH Hoàng Hoa Thám
	Định Quán
	1972

	175
	Nguyễn Thị
	Nháng
	TH Cầu Xéo
	Long Thành
	1993
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